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(Trong bài giọng nam là lời giảng của HT, giọng nữ là những chú giải 

thêm.  

Kinh văn 48: “Chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết 

bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp.” (Nghĩa là: Do dùng chánh 

cần trang nghiêm, có thể đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp 

thiện)  

Đoạn này nói về “Tứ chánh cần” trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo1. 

Chữ “cần” này là nỗ lực,  bốn điều này là chánh pháp, chúng ta phải cố gắng, 

nỗ lực làm cho được. 

  “Chánh cần” có bốn pháp, bốn pháp này là hai cặp thiện – ác . Hai điều 

đầu tiên của tứ chánh cần là “Dứt trừ những điều ác đã sinh” và “ngăn 

ngừa những điều ác chưa phát sinh.” Đây là hai pháp đoạn lìa điều ác. Đầu 

tiên là pháp “đoạn diệt những điều ác đã sanh”, thứ hai là pháp “đoạn diệt cả 

điều ác chưa sanh”. Ác pháp đã sanh rồi thì phải phản tỉnh, còn ác pháp đang 

tạo tác thì phải lập tức đoạn trừ; còn đối với những ác pháp chưa sanh, chúng 

ta thấy người khác tạo ác, tự mình nhất quyết không được tạo. Hai điều này 

 
1 Chú giải: “Tứ chánh cần” là bốn phép siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo, 

gồm có: 

1- Tinh tấn ngăn ngừa những tội ác chưa phát sinh. 

2-  Tinh tấn diệt trừ những tội ác đã phát sinh. 

3- Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. 

4- Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. 



chính là hai điều chánh cần ác pháp. Ngược lại, đối với những thiện pháp đã 

được sanh ta phải tiếp tục, không ngừng nỗ lực giúp nó ngày một tăng 

trưởng; còn những thiện pháp chưa được sanh thì phải làm cho nó được sanh 

khởi. Hai điều này chính là hai điều chánh cần thiện pháp.  

“Tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp” ý nói  hai điều ác 

pháp đoạn lìa đạt được hiệu quả thì tất cả ác pháp, bất thiện pháp đều được 

đoạn trừ cả.  

“Thành nhất thiết thiện pháp” hai điều thiện pháp cũng có thể thành 

sự thực hiện được. 

Thế nhưng tiêu chuẩn thiện – ác là gì? Chính là bộ Kinh này đây. Mười  

thiện chính là phương tiện cơ bản nhất để bắt đầu, tức là gồm thân có ba,  

khẩu có bốn và ý có ba (nói gọn là “thân tam, khẩu tứ, ý tam”), mười điều 

thiện này tương ứng với thiện pháp, không tương ứng với mười thiện là ác 

pháp. Thân tạo sát, đạo, dâm; khẩu tạo vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ; 

ý có tham, sân, si. Đây chính là ác pháp. Phương tiện sơ cơ nhất của Tứ 

chánh cần chính là ở việc sử dụng công phu này; thực sự biết dụng công tức 

là khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đều phải dựa vào 

tiêu chuẩn của mười điều thiện sửa mình, tuyệt đối đoạn trừ điều ác, về sau 

không tạo nữa, niệm niệm tăng trưởng, nỗ lực duy trì điều thiện. 

Vậy đến khi nào mới có thể thành tựu tất cả thiện pháp? Chính là phần 

mở đầu của bộ kinh này dạy chúng ta “ngày đêm niệm thiện pháp”, ngày 

đêm nghĩa là không ngừng, “Tư duy thiện pháp” tức là ngày đêm không 

ngừng tư duy về thiện pháp, nghĩ về thiện pháp nghĩa là từ sáng đến tối trong 

đối nhân, xử sự, tiếp vật đều dùng mười điều thiện mà đối đãi. “Ngày đêm 

quan sát tất cả thiện pháp”, quan sát ở đây nghĩa là phụng hành, phải đặt cả 

tâm tư, suy nghĩ của mình thực tiễn trong mọi hành vi của cuộc sống, vậy 

mới được coi là thành tựu tất cả thiện pháp. Thiện pháp được thuần chân viên 

mãn rồi thì có thể chứng Vô thượng Bồ đề, đây chính là quả Phật cứu cánh 

viên mãn. Cho nên, bộ Kinh này tuy không dài nhưng vô cùng quan trọng. 



Chúng ta thử quan sát tượng Phật ở nhiều nơi, đặc biệt là những bức 

họa màu sắc, sẽ thấy phần đầu tượng luôn có một vòng ánh sáng, đó là vòng 

tròn của sự viên mãn, còn ánh sáng tượng trưng cho trí huệ mà trí huệ này 

bao gồm cả phước đức. Chúng ta ca ngợi Đức Phật là “Nhị túc tôn”,  “nhị” ý 

nói đến cứu cánh viên mãn của phước đức và trí huệ, ánh sáng tượng trưng 

cho ý nghĩa này. Trên vòng sáng có ba chữ, có khi viết bằng tiếng Phạn, cũng 

có khi viết bằng tiếng Trung, có khi viết bằng tiếng Tạng đọc là “Án – A – 

Hồng”. Ba chữ này chính là mười thiện nghiệp; trong đó “Án” là thân ba 

thiện, “A” là khẩu bốn thiện, “Hồng” là ý ba thiện”. Từ đó có thể thấy Thập 

thiện nghiệp từ sơ phát tâm cho đến quả vị Như Lai cứu cánh viên mãn. Phật 

dạy chúng ta điều gì? Phật dạy mười thiện nghiệp. Còn chúng ta học Phật thì 

học pháp nào? Cũng chính là học mười thiện nghiệp. Bởi vậy, trong nhà Phật 

quả vị Đại thừa và Tiểu thừa có nhiều khác biệt mà khác biệt ấy chính là do 

trình độ tu học đạt được trong mười thiện không giống nhau mà ra. 

Thế nào được gọi là “nhất thiết thiện pháp” (tức là tất cả thiện pháp)? 

“Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả” (Nghĩa là không có tướng ta, 

không có tướng người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả) 

chính là tương ứng với mười thiện. Mười điều thiện là sự, sự đối với lý, “lý 

sự không hai”. Trên lý mà quan sát giống Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta 

“Quán pháp như hóa, tam muội thường tịch”. “Quán pháp như hóa” (là 

quán các pháp như huyễn hóa), đây là trí huệ Bát nhã, phải đoạn mười ác, tu 

mười thiện; đoạn ác tu thiện rồi thì mọi thứ đều là “như ảo như hóa”. Đoạn ác 

mà không chấp trước đoạn ác, tu thiện mà không chấp trước tu thiện chính là 

đã đạt đến thập trụ, thập hạnh của quả vị Bồ tát.  

“Tam muội thường tịch” (Chú giải: “thường” là không khởi tâm, 

không động niệm, “tịch” là không phân biệt không chấp trước, ngoài không 

dính tướng trong không động tâm chính là tam muội, là nhất tâm bất loạn). 

Đây chính là vĩnh viễn gìn giữ “chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác” mà 

Kinh Lăng Nghiêm thường gọi là “thường trụ chân tâm”, thường trụ chân 

tâm thì sẽ hiện tiền. Mỗi người chúng ta đều có thường trụ chân tâm nhưng 



tiếc là bị nghiệp chướng che lấp nên không hiện ra được, còn cái hiện ra chỉ 

là vọng tâm.   

Vì vậy, muốn đoạn hết thảy điều ác, tu tất cả điều thiện cần phải có Tứ 

chánh cần. Trong đời sống thường ngày, mọi lúc mọi nơi niệm niệm đều phải 

sanh khởi điều này. Ý niệm vừa khởi, lập tức quán sát xem ấy là thiện niệm 

hay ác niệm; nếu là ác niệm phải tiêu trừ tức thì, nếu là thiện niệm thì sanh 

khởi. Tuy nhiên, chỗ này phải đặc biệt chú ý, dù đoạn ác hay tu thiện cũng 

không được chấp trước vì vốn con đường tu hành là con đường thuần chánh 

mà Pháp Đại thừa gọi đó là “trung đạo”. Trung đạo chính là Bồ tát đạo. Đoạn 

ác tu thiện mà còn phân biệt, chấp trước thì tuy chưa phải là Bồ tát đạo nhưng 

cũng là Thiên Nhân thiện đạo vậy. Không còn phân biệt, không còn chấp 

trước chính là Bồ tát đạo, còn phân biệt nhưng không chấp trước là Nhị thừa 

đạo, so với Thiên Nhân đạo thì cao hơn một bậc, khác biệt chính là ở điểm 

này đây! Vì vậy, tôn chỉ duy nhất của quyển Kinh chính là dạy chúng ta đoạn 

ác tu thiện, tích lũy công đức. 

Sở dĩ phàm phu phải luân hồi vô lượng kiếp vì đấy là kết quả của 

những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đã tạo tác. Đoạn ác tu thiện là bước 

đầu của việc tu hành nên chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác. 

Hay nói một cách sâu sắc hơn phàm là bất kỳ việc gì chỉ vì bản thân ta thì đó 

là ác, việc làm vì chúng sanh thì đấy là thiện. Cái gọi là “người không vì 

mình, trời chu đất diệt” mà người đời hay nói, nghĩa của nó có vẻ như nói 

con người khởi tâm động niệm thì phải vì bản thân, ấy là điều bình thường, 

có ai không vì bản thân mình đâu? Kỳ thực câu này đã làm tất cả chúng sanh 

ngộ nhận, vì Phật nói rằng người mà chỉ vì bản thân thì đấy là ác. Câu nói ấy 

cũng cho thấy sự khác biệt giữa Đức Phật với người thế gian, và cũng là sự 

khác biệt giữa người giác ngộ và người chưa giác ngộ. 

   Vì sao Đức Phật lại dạy chúng ta những điều ấy? Trước hết, chúng ta 

phải biết mười pháp giới và lục đạo luân hồi được hình thành thế nào. Chúng 

ta nghe trong Kinh có câu “Tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh” nghĩa là tất 

cả đều do vọng tâm, phân biệt và chấp trước của chúng sanh biến hiện ra; còn 

Đức Phật Như Lai, Pháp thân Đại sĩ không có tâm vọng tưởng nên các vị ấy 



đều trụ tại Nhất chân pháp giới. Phật chia “tâm tưởng” thành ba loại gồm: 

Kiến tư, Trần sa và Vô minh gọi chung là “phiền não”. Trong Kinh Hoa 

Nghiêm thì Phật không dùng những từ đó mà gọi là Vọng tưởng, Phân biệt và 

Chấp trước (vọng tưởng là Vô minh phiền não, phân biệt là Trần sa phiền 

não, chấp trước là Kiến tư phiền não). Khi chúng ta khởi sanh ba loại phiền 

não này tức là đang biến Nhất chân pháp giới thành mười pháp giới. Mười 

pháp giới có Tứ thánh Lục phàm, tên thường gọi của Lục phàm là Lục đạo 

luân hồi, mà Lục đạo luân hồi được tạo thành là bởi sự chấp trước quá lớn 

của chúng sanh. 

Nửa phần đầu bộ Kinh Kim Cang dạy chúng ta “ly tướng” tức lìa chấp 

trước, nửa phần sau dạy chúng ta “ly kiến” tức lìa “phân biệt”. Có thể hoàn 

toàn “ly tướng” tức là đạt đến “Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng 

sanh tướng, vô thọ giả tướng” (Nghĩa là không có tướng ta, không có tướng 

người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả) sẽ thoát khỏi lục 

đạo luân hồi; nhưng nếu còn phân biệt thì cũng xem như vẫn còn “kiến”. Nếu 

có thể một bước nữa mà từ bỏ được “Tứ kiến” gồm “vô ngã kiến, vô nhân 

kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến” thì sẽ vượt khỏi mười pháp giới, 

chứng đắc Nhất chân pháp giới. 

Thế nên Đức Phật mới dạy rằng khi khởi tâm động niệm mà chỉ biết 

bản thân mình thì chính là ác, vì khởi tâm động niệm mà chỉ vì bản thân thì 

chính là chấp tướng, là chấp trước kiên cố vào ngã tướng. Nói cách khác, 

khởi tâm động niệm chỉ vì mình thì cái tâm ấy chính là tâm luân hồi, không 

thoát khỏi luân hồi lục đạo nên đó là ác. Vì vậy Phật khuyên chúng ta đem ý 

nghĩ này chuyển trở lại, khởi tâm động niệm là phải vì chúng sanh, vì Phật 

pháp. Thay đổi được ý nghĩ này thì dẫu còn phân biệt vẫn có khả năng thoát 

khỏi lục đạo luân hồi, thậm chí có thể lên đến cảnh giới Tứ Thánh pháp giới. 

Còn phá được cả “Tứ kiến” thì đấy là Pháp thân Đại sĩ, thoát khỏi hẳn mười 

pháp giới. 

Cho nên, chúng ta phải thay đổi, phải sửa chữa những quan niệm, ý 

nghĩ sai lầm trước đó, giúp bản thân đến được Nhất chân pháp giới thì đời 

này mới không uổng phí, cuộc sống mới có ý nghĩa, có giá trị. Còn như 



không tiến bộ thì không thoát được luân hồi, càng không thể khế nhập Nhất 

chân pháp giới, đời người cứ mãi luẩn quẩn khác nào đắm chìm trong mộng 

ảo, vạn kiếp hồ đồ, sau khi chết luân hồi đầu thai, mà đầu thai thì đa số rơi 

vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Muốn kiếp sau tiếp tục làm người, giữ được 

thân người đúng là chuyện chẳng dễ dàng nên nhất định phải hiểu được đạo 

lý này mà đoạn ác tu thiện. 

Mà nói về đoạn ác tu thiện, Đức Thế Tôn là tấm gương tốt nhất cho 

chúng ta. Hành nghi của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là hành nghi của Phật, 

Bồ Tát. So với tất cả pháp thế gian, đời sống của chư Phật Như Lai là đời 

sống chẳng nhiễm ô tạp và trải qua đời sống đơn giản nhất. Trước kia Phật 

Thích Ca Mâu Ni vốn là hoàng tử, là người kế thừa vương vị đúng như câu 

“Thiên tử cao quý, giàu khắp bốn bể” nhưng Ngài từ bỏ mọi thứ hưởng thụ. 

Điều đó cũng như bài học cho chúng ta phải biết buông bỏ tự tư, tự lợi, danh 

tiếng, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạn.  

Như Phật Thích Ca Mâu Ni mới thực là buông bỏ, thực là tu thiện. Cả 

đời Ngài tu những thiện gì? Vẫn không ngoài ba loại bố thí. Thế Tôn không 

có tiền tài, người chỉ dụng thân chịu mọi lao nhọc đi khắp nơi giảng dạy, giáo 

hóa chúng sanh, vì thế nhân (nghĩa là người thế gian) mà phụng sự. Thân thể 

là “nội tài”, ấy chính là bố thí tài. Nội dung bài dạy là để giúp thế nhân khai 

ngộ, dạy người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, ấy chính là bố thí pháp. An 

ủi chúng sanh khổ nạn, hòa mình vào họ, giúp họ sanh tâm hoan hỉ, ấy chính 

là bố thí vô úy. Sự nghiệp Đức Thích Ca Mâu Ni theo đuổi cả đời là giáo dục 

xã hội đa nguyên văn hóa; Ngài dạy Bồ tát về Lục độ, Tứ nhiếp, mà Ngài vốn 

đã tự viên mãn làm được rồi. Cả đời Ngài cho chúng ta thấy một tinh thần 

kính nghiệp viên mãn, từ khi thị hiện thành Phật đến lúc lìa khỏi thế gian 

tổng cộng có 49 năm, mỗi ngày Ngài mỗi giảng Kinh thuyết pháp giáo hóa 

chúng sanh. Đây chính là “Chánh cần” mà chúng ta nên học theo. Nên nói 

Đức Thích Ca Mâu Ni chính là tấm gương cho chúng ta noi theo. Mỗi ngày 

chúng ta cúng dường cho tượng Phật Mâu Ni Thích Ca, ý nghĩa chân thật của 

việc ấy chính là nhìn Ngài mà học tập, học không được thì phải biết xấu hổ, 



nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao thành tựu bản 

thân.  

Kinh văn 49: “Thần túc trang nghiêm cố, hằng linh thân tâm khinh 

an khoái lạc” (Nghĩa là: Do dùng thần túc trang nghiêm, thường khiến thân 

tâm nhẹ nhàng an lạc.) 

Câu này ý nói đem mười thiện nghiệp thực hành vào  “Tứ như ý túc”, 

“Tứ như ý túc” còn được gọi là “Tứ thần túc”2.  

Chữ “túc” nghĩa là đầy đủ, thực sự đạt được cứu cánh viên mãn. “Thần 

túc” cũng tức là “tư duy”; còn chữ “như ý” thì tương đối dễ giải thích hơn, 

tức “Xứng tâm như ý”, chúng ta quán sát tỉ mỉ hai tên gọi “thần”, “như ý”, 

hai đầu của ngọc như ý quay lại với nhau, nên tên gọi “hồi đầu như ý” là vậy. 

Còn Phật dạy “quay đầu là bờ”, vậy nên hồi đầu chính là như ý. Bất kể chúng 

ta có địa vị xã hội cao thế nào, quyền lực, giàu có ra sao nếu biết hồi đầu thì 

chính là như ý. Phật pháp dạy là “nhìn thấu, buông xả”, Tứ Niệm xứ là nhìn 

thấu, Tứ thần túc là buông xả. Tứ thần túc gồm Dục, Niệm, Tấn, Huệ, phần 

nghĩa của bốn chữ này trong Kinh văn rất khái quát, trong từng trường hợp sẽ 

dùng theo cách khác nhau nên ý nghĩa cũng khác nhau. 

 
2 Chú giải: Tứ Như ý túc, TỨ là bốn, TÚC là đầy đủ, NHƯ Ý là viên mãn sự vừa 

ý, có nghĩa là bốn phép làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định mà thần 

thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình. Bởi lý do ấy, nên cũng gọi 

là Tứ thần túc.  

 

Luận Câu Xá quyển 25 có nói: “Vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công 

đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu”. Bốn định 

ấy là:  
 

1. Dục Như ý túc;  

2. Tinh tấn Như ý túc,  

3. Nhất tâm Như ý túc,  

4. Quán Như ý túc.   
 



Thứ nhất, “Dục”. Dục nghĩa là dục vọng. Tất cả chúng sanh đều có lớp 

lớp những mong cầu, lớp lớp những điều ngưỡng mộ, nếu không buông xả 

được những thứ ấy thì không cách nào ra khỏi lục đạo luân hồi; còn như có 

thể buông xả tất cả dục vọng sẽ đạt được đại tự tại. Thông thường, người ta 

đều nghĩ rằng nhờ sự thúc đẩy nào mà thế giới không ngừng tiến bộ? Chẳng 

phải là nhờ vào dục vọng sao? Vậy khoa học, kỹ thuật, công thương nghiệp 

phát triển đến tột cùng rồi sao nữa? Thì thế giới tận diệt, cùng đến chỗ tận 

(tức là chết). Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ, quay đầu thật chí lý vô 

cùng! 

  Con người cả đời quên mình theo đuổi dục vọng không chút nghỉ 

ngơi, áp lực lên thể xác lẫn tinh thần đều lớn mà những thứ hưởng thụ có 

được lại chẳng thấm vào đâu so với điều đã đánh mất! Con người tham cầu 

dục vọng làm cho tham, sân, si ngày một nhiều hơn, cái giá phải trả đắt biết 

dường nào. Thử hỏi “chúng ta hưởng được cái gì?” Cho nên, nhìn không 

thấu, buông bỏ không được, cũng không biết cuộc sống này từ đâu mà có, 

không biết ngày tháng trôi qua thế nào trong cuộc sống thì thật tội nghiệp, 

thật đáng thương biết bao! 

Phật Thích Ca Mâu Ni vốn xuất thân là hoàng tử, được kế thừa vương 

vị, sống cuộc đời giàu sang, hà tất phải xuất gia sống đời ngày ăn một bữa, ba 

y một bát, trú dưới cội cây? Là vì để dạy cho chúng ta tâm phải thanh tịnh, 

thân phải buông xả, không gánh nặng nào vướng bận thân, tâm. Cuộc sống 

đó mới thực là cuộc sống vui sướng nhất, mỹ mãn nhất và vui vẻ nhất. Đấy 

chính thực là “thần túc”, “như ý”. Như ý có thể sanh thần thông, nên được 

gọi là “Như ý thông”. 

Thế nào gọi là “thần thông”? Thần thông vốn là khả năng tự nhiên của 

chúng ta, thế nhưng vì đâu khả năng ấy không thể hiện tiền? Là vì thân tâm 

này quá căng thẳng khiến cho trí huệ, đức năng vốn có không thể hiện ra 

được. Nếu tâm không vướng việc, thân tâm nhẹ nhàng thì trí huệ, đức năng tự 

ắt hiện tiền. Cho nên, thần thông không phải là cái từ bên ngoài đến mà là tự 

tánh vốn có đủ của mỗi người. Trong Đại thừa thường nói rằng tâm tánh của 



chúng ta và của Đức Như Lai là một, không gì khác biệt, đều là tâm tánh vốn 

đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. 

Phật dạy chúng ta phải giác ngộ. Như trong mỗi niệm, chư Phật, Bồ tát 

đều cầu giác ngộ, cầu thông hiểu chân tướng nhân sanh, vũ trụ chứ không cầu 

hưởng thụ danh tiếng, lợi dưỡng của ngũ dục lục trần. Sống cuộc sống giản 

đơn nhất mới là phương thức cứu cánh nhất, hạnh phúc nhất và mỹ mãn nhất 

của đời người. Vậy mà không ai chịu hiểu đạo lý này! Ngày nay mà nói 

những điều này thì sẽ chẳng mấy người tin, chúng ta nhất định phải suy ngẫm 

sâu sắc, bình tâm quán sát chắc chắn có thể hiểu được. Kỳ thực hết thảy 

những gì của thế gian này đều là phiền lụy, đến cả thân này cũng phiền lụy. 

Những vật ngoài thân càng nhiều thì càng thêm gánh nặng, mỗi ngày một 

thêm khổ não. Cho nên chỉ cần chịu suy ngẫm về những điều Phật, Bồ tát thị 

hiện thì chúng ta xem như đã giác ngộ rồi. 

Buông xả hết thảy, một lòng cầu giác ngộ, một đời vì tha nhân (là vì 

người), không ích kỷ cho mình. Đó mới là niềm vui lớn nhất đời người. Cái 

gọi là “giúp người là gốc của niềm vui” nghĩa là giúp đỡ người khác chính là 

niềm vui thật sự. Còn như tham luyến hưởng thụ mọi danh lợi, ngũ trần lục 

dục mới thực là phiền khổ. Giữ tâm thanh tịnh, không có thứ gì (là nhất vô sở 

hữu), thâm tâm thế giới tất cả đều buông bỏ, ấy mới là như ý, ấy mới là “thần 

túc” . 

Phải làm sao mới có thể thật sự như ý? Buông xả được tức là như ý rồi. 

Buông xả ở đây không phải là buông xả hình tướng sự việc vì vốn hình tướng 

sự việc không có chướng ngại. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy “Lý 

sự vô ngại, sự sự vô ngại” đấy mới thực là chân tướng sự thật. Chướng ngại 

từ đâu mà có? Chẳng phải là từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đó sao? 

Cho nên, chỉ cần buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước tự nhiên sẽ 

được tự tại. 

Ngày nay, chúng ta ai cũng mong cầu thế giới được hòa bình, xã hội 

được an định, nếu thế giới không hòa bình, xã hội không an định thì không 

cần bàn cãi rồi, nhưng mấy ai có lòng mong cầu học đạo? Muốn đạt được 



mục tiêu thế giới hòa bình, xã hội an định nhất định phải thông qua việc dạy 

học giáo dục của Thánh hiền. Tiếc là ngày nay chúng ta đã quên sạch lời dạy 

Thánh hiền, không những quên mà còn khuyến khích việc phản đối, vì cho 

rằng đó là những điều cổ hủ. Quan niệm sai lầm này cứ bám rễ sâu trong tâm 

của đại chúng nên thay đổi chúng khó khăn dường nào! Cho nên, giờ chúng 

ta muốn trợ giúp đại chúng, trước hết phải bắt đầu từ chính mình. Học một 

điều thì phải thực hành một điều, phải làm cho được; làm được rồi mới 

khuyên giải người khác, có vậy họ mới tin. Sức ta nhỏ nhoi, nghiệp lực chúng 

sanh thì nhiều vô kể, vậy làm sao chúng ta chuyển lại được? Chuyển không 

được cũng phải chuyển! Chuyển mấy phần thì tính mấy phần, quyết không 

được nản lòng, không được bỏ cuộc. 

Chúng ta không thể ảnh hưởng đến người là vì tâm ta chưa đủ thành, 

hành vi chưa đủ tốt. Còn như lòng thành ý thật, tu học như lý như pháp, tất cả 

đều vì chúng sanh, không lợi riêng mình thì đó chính là tiền phương tiện để 

tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên, nhất định phải xa lìa dục sau đó mới có thể 

thành tựu đức năng của tánh đức. Vậy nên xếp“Tứ thần túc” sau “đoạn ác tu 

thiện” thì chúng ta mới thực sự hiểu ra giá trị quan của phàm phu hoàn toàn 

khác với Thánh nhân. Giá trị quan của Thánh nhân là giá trị quan chân thật, 

giá trị quan của phàm phu chỉ là hư vọng. Nếu chúng ta không cách nào đoạn 

ác tu thiện được thì cũng không thể nào thông hiểu đạo lý này; nhất định phải 

thông qua đoạn ác tu thiện mới có thể hiểu thế nào là sự tự tại của Phật, Bồ 

tát.   

Thứ hai là “Niệm”. Chữ “niệm” này trong phần chú giải của Kinh luận 

được gọi là “Nhất tâm chánh trụ”, tức cũng là “Niệm như ý túc”. Theo cách 

nói này, người niệm Phật như chúng ta có thể hiểu được ngay cái gọi là 

“Nhất tâm bất loạn” mà Kinh Di Đà dạy. Khi Nhất tâm bất loạn thì Niệm đã 

như ý, đã tự tại rồi. Chữ “nhất tâm” tức là chân tâm, có vậy mới xứng là 

“chánh trụ” được. Trong Kinh Kim Cang, Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Đức Thế 

Tôn rằng: 

- Tâm phải an trụ chỗ nào?  



Nếu tâm không an trụ đúng chỗ sẽ không như ý, không tự tại, ấy gọi là 

tà trụ, không phải chánh trụ. Chánh trụ là nhất tâm, tức “Nhất tâm bất loạn, 

tâm bất điên đảo” mà Kinh Di Đà đã dạy. 

Làm sao chúng ta mới khế nhập vào cảnh giới đó được? Pháp môn 

Tịnh độ tông thật vi diệu, chỉ nhờ một câu niệm chân thật “A Di Đà Phật” là 

có thể khế nhập rồi, mà mấu chốt của chân thật niệm chính là lòng thành. 

Chúng ta niệm Phật rất lâu nhưng không được nhất tâm chánh trụ. Nguyên 

nhân là không có lòng thành là do còn nghi ngờ, còn xen tạp và còn gián 

đoạn nên công phu không đắc lực. Cương lĩnh của Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm 

Phật Viên Thông Chương là tám chữ “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương 

tục” (là đóng hết 6 căn, tịnh niệm nối tiếp). Trong đó, “Đô nhiếp lục căn” là 

nhất tâm, “tịnh niệm tương tục” là chánh trụ; trụ này là “Phật trụ”, Bồ tát 

cũng trụ ở Phật trụ. Thông thường, chúng ta nói Bồ tát trụ Lục độ, Thanh Văn 

trụ Tứ đế, Duyên Giác trụ Thập nhị nhân duyên; “trụ” này là ý nói giữ tâm. 

Thiên Nhân trụ “Thập thiện”, “Tứ vô lượng tâm” (từ- bi -hỉ- xả). Chỉ có tâm 

của chúng sanh trong Tam đồ là trụ ở tham, sân, si vì cứ khởi tâm động niệm 

là có tham, sân, si. 

Cho nên, nếu tự tâm chúng ta cứ khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tự 

tư tự lợi, tham, sân, si, mạn, gây thị phi nhân ngã, thì tương lai chắn chắc rơi 

vào tam ác đạo, đường phải đi sẽ là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo và súc sanh 

đạo. Phải biết đời người ngắn ngủi, một trăm năm vừa khảy móng tay là đã 

qua, rồi sau này sẽ đi đâu về đâu? Đến ác đạo! Chúng ta chọn  ác đạo thì đó 

là tự làm tự chịu, không can dự tới ai mà cũng không ai giúp được chúng ta. 

Chúng ta thành Phật hay xuống Địa ngục hoàn toàn đều là việc tự mình ra cả, 

không ai có thể làm giúp cũng không ai có thể cản trở; kể cả Phật, Bồ tát 

cũng không cách nào giúp được. Đạo lý này nhất định phải hiểu cho thấu 

đáo. 

*** 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi!  



Chúc bạn: 

Không làm các việc ác, 

Vâng làm các việc lành, 

Tự thanh tịnh tâm ý, 

Đó là lời Phật dạy 

Website: “www.duongdenhanhphuc.vn” 

Kênh Youtube: “duongdenhanhphuc” 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng!  

 

 

 


